DANH SÁCH LỚP BÓNG ĐÁ
ĐÓNG HỌC PHÍ HÀNG THÁNG

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	LỚP
	T9
	T10
	T11
	T12
	T1
	Ghi Chú

	1
	Hoàng Kim Bảo
	2/1
	10/9
	
	
	
	
	

	2
	Duy Hưng
	4/3
	10/9
	
	
	
	
	

	3
	Thanh Hưng
	3/3
	10/9
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Kim Phát
	2/3
	10/9
	
	
	
	
	

	5
	Hoàng văn Minh
	3/2
	10/9
	
	
	
	
	

	6
	Lê Hoàng Nam
	2/1
	10/9
	10/10
	
	
	
	

	7
	Huỳnh Duy Tân
	2/2
	10/9
	
	
	
	
	

	8
	Nguyễn Thành Trí
	2/2
	10/9
	
	
	
	
	

	9
	Nguyễn Duy Tường
	5/5
	10/9
	
	
	
	
	

	10
	Gia Khiêm
	5
	10/9
	
	
	
	
	

	11
	Kỳ Anh
	7
	10/9
	10/10
	
	
	
	1 buổi

	12
	Võ Văn Trí 
	5/1
	11/9
	
	
	
	
	

	13
	Việt Cường
	5/3
	11/9
	
	
	
	
	

	14
	Lê Nguyên Khang
	2/6
	17/9
	
	
	
	
	

	15
	Minh Anh 
	9
	18/9
	
	
	
	
	1 buổi

	16
	Trí Nam 
	5
	10/9
	
	
	
	
	

	17
	Trí Thanh
	2
	10/9
	
	
	
	
	

	18
	Mai Việt
	1/1
	24/9
	
	
	
	
	

	19

	Trung Hải
	5/5
	10/9
	
	
	
	
	

	20
	Duy Minh
	4/5
	
	2/10
	
	
	
	1 buổi

	21
	Nguyễn Bảo Minh
	4
	
	8/10
	
	
	
	1 buổi

	22
	Lê Hà Hải Đăng
	5/4
	
	8/10
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	
	
	
	

	
27
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	
	
	
	



